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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           HUYỆN CHÂU THÀNH                                 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc  

              TÆNH BEÁN TRE  

        

        Bản án số:13/2018/HNST                  NHÂN DANH  
         Ngày: 22/3/2018                        NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
         V/v: " Xin ly hôn"                         

                                                             TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH -BẾN TRE  

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Phượng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          1. Ông Võ Thanh Minh  

2. Ông Trần Văn Phước 

Đại diện VKSND huyện Châu Thành - Bà Đỗ Thị Thu Ngà-KSV 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đoàn Ngọc Sơn - Caùn boä 

Toøa aùn nhaân daân huyeän Chaâu Thaønh, tænh Beán Tre. 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tỉnh 

Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân thụ lý số : 518/2017/TLST-HNGĐ 

ngày 24 tháng 11 năm 2017 về việc " Xin ly hôn" theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 11/2018/QĐXX-ST ngày 07 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:  

* Nguyên đơn: Chị Phùng Thị Cẩm V, sinh năm 1982 (Có mặt).  

* Bị đơn: Anh Trần Văn T, sinh năm 1980 (Có mặt).                    

     Cùng địa chỉ: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Ngân hàng A 

Đại diện theo pháp luật: Ông Dương Quyết T- Chức vụ Tổng Giám đốc 

Ông T ủy quyền cho Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện C tỉnh 

Bến Tre tham gia tố tụng. 

Đại diện cho Phòng giao dịch Ngân hàng A huyện C tỉnh Bến Tre: Bà Đỗ Thị 

Kim T, sinh năm 1969-Chức vụ: Giám đốc  

( Bà T có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt).   

- Bà Phạm Thị Tám, sinh năm 1959 (Có mặt). 

- Ông Phùng Văn T, sinh năm 1951(Có mặt). 

     Cùng địa chỉ: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

- Bà Danh Thị Hồng T1, sinh năm 1967 

Địa chỉ: ấp D, xã E, huyện C, tỉnh Bến Tre  

( Bà T1 có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt).     

                                                                                                        NỘI DUNG VỤ ÁN  
 

 Theo đơn khởi kiện ngày 16/10/2017, những lời khai tiếp theo cũng như tại 

phiên tòa, nguyên đơn chị Phùng Thị Cẩm V trình bày: Chị V kết hôn với anh Trần 

Văn T vào năm 1999 trên cơ sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại UBND xã B vào 

năm 2001. Sau khi cưới vợ chồng chung sống hạnh phúc hơn 15 năm. Đầu năm 2017 

vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do anh T có mối quan hệ nam nữ bất 
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chính bên ngoài. Vợ chồng thường cải vã nhau. Năm 2017, anh T đã bỏ về nhà cha 

mẹ ruột sống. Vợ chồng đã ly thân từ năm 2017 đến nay. Nay chị V xác định tình 

cảm vợ chồng khoâng coøn, yeâu caàu Toøa aùn giaûi quyeát cho chị V  được ly hôn với 

anh T.  

          Về con chung: Có 02 con chung tên Trần Tiểu H, sinh ngày 24/10/1999 và 

Trần Tiểu Muội sinh ngày 08/7/2002. Sau khi ly hôn, chị V yêu cầu được nuôi con 

chung là Trần Tiểu Muội và không yêu cầu anh T cấp dưỡng nuôi con chung.  Riêng 

cháu Trần Tiểu H đã trưởng thành nên không yêu cầu Tòa án giải quyết .   

Về tài sản chung: Hai bên tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Riêng về căn nhà cất trên đất của ông Phùng Văn T, bà Phạm Thị Tám, chị V, anh T 

tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về nợ chung: Chị V, anh T có nợ Ngân hàng A 46.000.000đồng. Nợ bà Danh 

Thị Hồng T1 chủ hụi 36.000.000đồng. Nợ mẹ ruột là bà Phạm Thị Tám là 

18.500.000đồng. Ngày 26/12/2017, chị V đã trả xong nợ Ngân hàng và trả xong nợ 

cho bà T1, bà Tám. Số tiền nợ nêu trên, chị V đã trả, chị và anh T tự thỏa thuận, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết.     

Về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng: Chị V không yêu cầu Tòa án giải quyết.   

Tại Bản tự khai, Biên bản hòa giải ngày 26/12/2017 cũng như tại phiên tòa  bị 

đơn anh Trần Văn T trình bày:  

Anh T sống chung với chị V từ năm 1999 và có đăng ký kết hôn tại UBND xã 

B. Vợ chồng sống hạnh phúc đến năm 2017 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do 

vợ chồng bất đồng quan điểm, V thường ghen tuông. Từ tháng 9/2017 vợ chồng đã 

sống ly thân, anh T đã về nhà cha mẹ sống cho đến nay. Nay vợ chồng không thể hàn 

gắn, anh T đồng ý ly hôn với chị V. Về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng, anh T  

không yêu cầu Tòa án giải quyết.   

          Về con chung: Có 02 con chung tên Trần Tiểu H, sinh ngày 24/10/1999 và 

Trần Tiểu Muội sinh ngày 08/7/2002. Sau khi ly hôn, anh T đồng ý để chị V được 

nuôi con là Trần Tiểu Muội, anh T không phải cấp dưỡng nuôi con. Riêng cháu Trần 

Tiểu H đã trưởng thành nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về tài sản chung: Anh T, chị V tự thương lượng không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. Riêng về căn nhà cất trên đất của ông Phùng Văn T, bà Phạm Thị Tám, chị V, 

anh T tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về nợ chung: Chị V, anh T có nợ Ngân hàng A 46.000.000đồng. Nợ bà Danh 

Thị Hồng T1 một số tiền hụi nhưng không rõ bao nhiêu. Tiền nợ mẹ ruột là bà Phạm 

Thị Tám, anh T không biết. Về số tiền nợ nêu trên, anh T được biết chị V đã trả xong. 

Về tiền nợ chung, anh T, chị V và các chủ nợ tự thương lượng và không yêu cầu Tòa 

án giải quyết.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng A-Phòng giao dịch huyện C 

có văn bản ngày 01/12/2017, 08/3/2018 trình bày:  

Tính đến ngày 01/12/2017, vợ chồng anh Trần Văn T- chị Phùng Thị Cẩm V 

còn nợ Ngân hàng 46.000.000đồng tiền vốn vay và tiền lãi phát sinh vay. Ngày 

26/12/2017, chị V đã trả tất tiền nợ gốc và tiền lãi cho ngân hàng. Do đó Ngân hàng 

rút yêu cầu, không yêu cầu Tòa án giải quyết tiền nợ nêu trên và có yêu cầu Tòa án 

xét xử vắng mặt.   
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Phùng Văn T, bà Phạm Thị Tám 

trình bày: Ông bà là cha mẹ ruột của chị Phùng Thị Cẩm V. Trước đây nhiều lần V 

mượn tiền ông bà để xoay sở trong gia đình. V mượn tiền không có làm giấy mượn 

tiền vì là con trong gia đình. Khi đưa tiền cho V, T không có mặt. Khi nộp đơn  ly 

hôn, V còn nợ ông bà 18.500.000đồng. Sau khi bán ghe, V đã trả cho ông bà 

18.500.000đồng. Nay V-T ly hôn, V đã trả xong nợ nên vợ chồng ông bà không yêu 

cầu Tòa án giải quyết số tiền này. Riêng căn nhà của V -T cất trên đất của vợ chồng 

ông T -bà Tám, thuộc thửa 338 tại xã B huyện C tỉnh Bến Tre. Ông bà chỉ cho cất nhà 

ở chứ không cho đất. Đất ông Phùng Văn T vẫn còn đứng tên quyền sử dụng đất. 

Hiện nay, V-T không còn quản lý sử dụng căn nhà mà con trai của V, T đang ở. Đối 

với căn nhà của vợ chồng V, T cất trên thửa đất 338, ông T, bà Tám vẫn đồng ý cho 

con của V -T ở, không đòi đất lại. Đối với căn nhà này, ông T, bà Tám, V, T sẽ tự 

thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Tại Bản tự khai ngày 26/12/2017, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà 

Danh Thị Hồng T1 trình bày: Bà có làm chủ hụi. Vợ chồng V-T có vô hụi 

2000.000đồng do bà  T1 làm chủ. V đã hốt hụi và còn nợ tiền hụi chết là 

36.000.000đồng. Số tiền nợ hụi này, bà T1, V, T tự thương lượng và không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. Bà T1 có yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt.  

Quan điểm Đại diện VKSND huyện C:  

Thẩm phán thụ lý và tiến hành tố tụng đúng thủ tục luật định.  

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn yêu cầu xin ly hôn 

của chị V. Về con chung: Đề nghị chấp nhận yêu cầu xin được nuôi con chung của 

chị V là cháu Trần Tiểu Muội. Ghi nhận việc chị V không yêu cầu anh T có nghĩa vụ 

cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung, nợ chung: Các bên tự thỏa thuận, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết nên ghi nhận. Do Đại diện Ngân hàng A rút yêu cầu khởi kiện 

đối với anh T, chị V, đề nghị HĐXX đình chỉ giải quyết yêu cầu đối với Ngân hàng.  

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, quan điểm Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, căn cứ vào kết quả tranh 

luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về quan hệ hôn nhân: Chị V và anh T tự nguyện kết hôn với nhau vào năm 

1999, trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn và được UBND xã B cấp giấy chứng 

nhận kết hôn vào năm 2001 nên được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Quá trình 

sống chung có hạnh phúc được hơn 15 năm. Đến năm 2017 vợ chồng phát sinh mâu 

thuẫn. Nguyên nhân do tính tình hai bên không còn phù hợp. Vợ chồng thường hay 

ghen tuông, cải vả nhau. Vợ chồng đã sống ly thân từ  năm 2017 cho đến nay.  

 Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào Biên bản làm việc xác minh của Tòa án 

ngày 06/02/2018 đối với chị Trần Thị Mỹ Thanh  là chị ruột của anh Trần Văn T, chị 

Thanh cư ngụ tại ấp A, xã B, cũng như lời khai của chị V, anh T tại Tòa cho thấy: 

Quan hệ hôn nhân và thực tế cuộc sống vợ chồng của chị V, anh T đã thật sự mâu 

thuẫn trầm trọng. Vợ chồng chị V, anh T đã sống ly thân từ năm 2017 đến nay. Đời 

sống chung của chị V, anh T không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. 

Chị V đã cương quyết xin ly hôn với anh T. Anh T cũng đồng ý ly hôn. Do vậy, yêu 

cầu xin được ly hôn của chị V là có cơ sở, cần xử chấp nhận đơn yêu cầu xin ly hôn 
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của chị V là phù hợp Điều 56 Luật HNGĐ.  

Chị V, anh T không yêu cầu Tòa án giải quyết về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ 

chồng sau khi ly hôn nên ghi nhận.  

         [2] Về con chung: Có 02 con chung tên Trần Tiểu H, sinh ngày 24/10/1999 và 

Trần Tiểu Muội sinh ngày 08/7/2002. Sau khi ly hôn, anh T đồng ý để chị V được 

nuôi con là Trần Tiểu Muội, anh T không phải cấp dưỡng nuôi con. Hội đồng xét xử 

xét thấy: Hiện nay cháu Trần Tiểu Muội là cháu gái, cháu Muội đang sống chung với 

chị V, cần được sự chăm sóc trực tiếp từ người mẹ. Do vậy để đảm bảo sự phát triển 

bình thường của cháu Muội, cần để chị V được quyền nuôi cháu Muội laø phù hợp 

quy định của pháp luật và phù hợp với nguyện vọng của cháu Muội. Chị V không yêu 

cầu anh T có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con nên ghi nhận. Riêng cháu Trần Tiểu H đã 

trưởng thành nên Tòa án không xét đến.  

[3] Về tài sản chung: Chị V không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Tại phiên hòa giải ngày 26/12/2017, anh T có yêu cầu Tòa án giải quyết chia 

đôi tài sản chung và nợ chung của vợ chồng. 

Ngày 03/01/2018, TAND huyện C đã ban hành Thông báo số 06/TB_TA  yêu 

cầu anh T nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết về việc tranh chấp tài sản chung, nợ 

chung của vợ chồng cũng như cung cấp các Tài liệu chứng cứ chứng minh về tài sản 

chung, nợ chung của vợ chồng, họ tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tài 

sản chung và số tiền nợ của chị V, anh T. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

19/01/2018, anh T đã nhận Thông báo của Tòa nhưng đã không nộp đơn yêu cầu 

cũng như các tài liệu chứng cứ chứng minh đến tài sản chung và số tiền nợ của chị V, 

anh T.  

Ngày 26/2/2018 và ngày 07/3/2018, do anh T không đến Tòa án nên TAND 

huyện C đã lập Biên bản ghi nhận việc không tiến hành hòa giải được tiếp theo đối 

với anh T.   

Ngày 07/3/2018, TAND huyện C đã tiến hành công khai các tài liệu chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án và đưa vụ án ra xét xử công khai  tại Tòa.  

Như vậy, anh T đã không nộp đơn yêu cầu giải quyết về tài sản chung, tại 

phiên tòa sơ thẩm, anh T cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung. Anh 

T, chị V đồng ý tự thương lượng giải quyết tài sản chung nên Tòa án ghi nhận. Sau 

khi ly hôn, nếu anh T, chị V có tranh chấp về tài sản chung, sẽ được giải quyết thành 

vụ kiện chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn. 

 Riêng về căn nhà cất trên thửa đất 338 tờ bản đồ số 04 tại xã B huyện C tỉnh 

Bến Tre, đất hiện do ông Phùng Văn T đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

tại phiên tòa sơ thẩm, ông T, bà Tám, chị V, anh T tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa 

án giải quyết nên ghi nhận.   

[4] Về nợ chung: Ghi nhận việc chị V đã trả xong nợ Ngân hàng A. Ghi nhận 

việc chị V tự thương lượng giải quyết số tiền nợ đã trả cho Ngân hàng nêu trên không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. Nếu chị V, anh T có tranh chấp về số tiền nợ đã trả Ngân 

hàng nêu trên sẽ giải quyết thành vụ kiện khác.  

Đại diện cho Ngân hàng A có đơn xin rút yêu cầu giải quyết đối với số tiền nợ 

vay mà chị V, anh T còn nợ Ngân hàng nên Hội đồng xét xử ghi nhận và đình chỉ giải 

quyết yêu cầu.  
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Ghi nhận việc bà Danh Thị Hồng T1, chị V, anh T tự thương lượng giải quyết 

số tiền nợ hụi 36.000.000đồng. Nếu bà T1, chị V, anh T có tranh chấp về số tiền nợ 

hụi nêu trên trên sẽ giải quyết thành vụ kiện khác.  

[5] Về án phí HNST: Chị V phải nộp theo quy định là 300.000 (Ba trăm ngàn) 

đồng.  

           Vì caùc leõ treân; 

QUYEÁT ÑÒNH 

 Áp duïng Ñieàu 56, 81, 82, 83, 84, 115 Luaät Hoân nhaân gia ñình naêm 2014; 

Caùc Ñieàu 147, 227, 232, 266, 271, 273 của Boä luaät toá tuïng daân söï; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội   

Tuyên:  

1/ Veà quan heä hoân nhaân: Chaáp nhaän đơn yeâu caàu xin ly hoân cuûa chị Phùng 

Thị Cẩm V ñoái vôùi anh Trần Văn T. 

Chị Phùng Thị Cẩm V được ly hôn với anh Trần Văn T. 

Ghi nhận việc chị V, anh T  không yêu cầu Tòa án giải quyết về nghĩa vụ cấp 

dưỡng giữa vợ chồng sau khi ly hôn.   

          2/ Veà con chung: Coù 02 con chung tên Trần Tiểu H sinh ngaøy 24/10/1999 và 

Trần Tiểu Muội sinh ngày 08/7/2002.  

           Sau khi ly hôn, chị V ñöôïc nuôi con chung là Trần Tiểu Muội. Ghi nhận việc 

chị V không yêu cầu anh T có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.   

           Cháu Trần Tiểu H sinh ngaøy 24/10/1999 đã trưởng thành nên Tòa án không 

xét đến.  

  Anh T được quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung là cháu Trần 

Tiểu Muội, không ai được quyền cản trở. Tuy nhiên, vì lợi ích con chung sau này, 

một hoặc cả hai bên có quyền yêu cầu thay đổi việc nuôi con và cấp  dưỡng nuôi con.  

3/ Về tài sản chung: Anh T, chị V tự thương lượng, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên ghi nhận.  

Anh T, chị V nếu có tranh chấp về tài sản chung, sẽ được giải quyết thành vụ 

kiện chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn. 

Ghi nhận việc ông Phùng Văn T, bà Phạm Thị Tám, chị V, anh T tự thỏa thuận 

giải quyết về căn nhà của chị V, anh T được cất trên thửa đất số 338 tờ bản đồ số 04, 

tại xã B, huyện C tỉnh Bến Tre. Đất do ông Phùng Văn T đứng tên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

Ông T, bà Tám, anh T, chị V nếu có tranh chấp căn nhà trên thửa đất 338 nêu 

trên sẽ được giải quyết thành vụ kiện khác.  

4/ Về nợ chung: Ghi nhận việc chị V đã trả xong nợ Ngân hàng A.  

Ghi nhận việc chị V tự thương lượng giải quyết số tiền nợ đã trả cho Ngân 

hàng nêu trên không yêu cầu Tòa án giải quyết. Nếu chị V, anh T có tranh chấp về số 

tiền nợ đã trả Ngân hàng nêu trên sẽ giải quyết thành vụ kiện khác.  

5/ Đình chỉ giải quyết yêu cầu của Ngân hàng A về việc yêu cầu chị V, anh T 

thanh toán số tiền nợ vay 46.000.000 (Bốn mươi sáu triệu) đồng.   

6/ Ghi nhận việc bà Danh Thị Hồng T1, anh T, chị V, tự thương lượng giải 

quyết số tiền nợ hụi 36.000.000 (Ba mươi sáu triệu) đồng. Nếu bà T1, chị V, anh T 
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có tranh chấp về số tiền nợ hụi nêu trên sẽ giải quyết thành vụ kiện khác.  

7/ Veà aùn phí: 

  Án phí HNST: Chị V phải nộp là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng. Số tiền án 

phí trên được trừ vào tiền tạm ứng án phí mà chị V đã nộp theo biên lai thu số 

0013264 ngày 16/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. Chị V  đã nộp đủ 

án phí hôn nhân sơ thẩm.  

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại Điều 6, 7, và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án 

được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Chị V được quyền kháng cáo trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bà T1, Ngân hàng A được quyền kháng cáo trong hạn 15 (Möôøi laêm) ngày kể từ 

ngày bản án được tống đạt hợp lệ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.      

        *  Nôi nhaän:                                         TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

-  TAND tænh;                                                Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND huyeän;  (Đã ký) 

- Caùc  beân ñöông söï; 

- THADS huyeän;  

- UBND xã Tiên Long; 

- Löu HS.                                                                    

                                                                     Đỗ Thị Phượng               


